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TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2021-2022 

LỚP CHUYÊN: VẬT LÍ 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Ghi 

chú 

1 200329 NGUYỄN TRƯƠNG TRƯỜNG AN Nam 03/04/2006 Kon Tum Kinh   

2 200333 NGUYỄN HUY CHƯƠNG Nam 08/04/2006 Đắk Nông Kinh   

3 200334 NGUYỄN THÁI THÙY DUNG Nữ 18/03/2006 Kon Tum Kinh   

4 200335 NGUYỄN NGỌC DUY Nam 01/03/2006 Kon Tum Kinh   

5 200339 NGUYỄN HOÀNG GIÁP Nam 28/03/2006 Kon Tum Kinh   

6 200340 NGUYỄN NGỌC THANH HÀ Nữ 23/09/2006 Kon Tum Kinh   

7 200341 TRẦN NGUYỄN KHÁNH HÀ Nữ 18/02/2006 Kon Tum Kinh   

8 200342 VĂN NGỌC HÂN Nữ 14/04/2006 Kon Tum Kinh   

9 200346 PHẠM ĐĂNG HUY Nam 13/10/2006 Kon Tum Kinh   

10 200351 ĐOÀN ĐĂNG KHẢI Nam 13/07/2006 Kon Tum Kinh   

11 200352 LƯƠNG XUÂN KHẢI Nam 17/02/2006 Kon Tum Kinh   

12 200356 BÙI ANH KHÔI Nam 17/07/2006 Kon Tum Kinh   

13 200358 NGUYỄN BẢO LY Nữ 26/01/2006 Gia Lai Kinh   

14 200361 TRẦN MINH Nam 07/07/2006 Kon Tum Kinh   

15 200363 TRỊNH MINH NGHĨA Nam 18/05/2006 
Tp Hồ Chí 

Minh 
Kinh   

16 200369 NGUYỄN ĐÔNG SƠN Nam 12/03/2006 Kon Tum Kinh   

17 200371 NGUYỄN DUY THẮNG Nam 12/06/2006 Kon Tum Kinh   

18 200372 HOÀNG ĐỖ MINH THẬT Nam 26/01/2006 Kon Tum Kinh   

19 200374 TRẦN PHẠM QUỲNH THƯƠNG Nữ 27/10/2006 Kon Tum Kinh   

20 200375 LƯƠNG KIẾN VĂN Nam 15/12/2006 Bình Định Kinh   

Danh sách gồm 20 thí sinh./. 
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